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LỚP 3 TUỔI A
GVTH: TRẦN THỊ KIM HUỆ - ĐÀO THỊ VƯỢNG
	Hoạt động
	Tuần 1 
(Từ 23/02-27/02/2026)
	    Tuần 2
(Từ 02/03-06/03/2026)
	Tuần 3
(Từ 09/03-13/03/2026)
	Tuần 4
(Từ 16/03-20/03/2026)

	
			PTGT đường bộ
	Ngày hội 8/03
	PTGT đường thủy-đường hàng không
	Một số luật lệ giao thông đơn giản

	Đón trẻ, Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Cô tươi cười, ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông/bà, bố/mẹ. Nhắc trẻ thay dép vào lớp cất ba lô vào tủ có ký hiệu riêng của từng trẻ

	
	Phối hợp với PH:
- Trao đổi với phụ: Dạy trẻ biết tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của một số PTGT đường bộ (ô tô, xe máy, xe đạp)  (MT76-PHPH)
	Phối hợp với PH:
-  Dạy trẻ biết phối hợp tay, mắt để ném trúng đích bằng 1 tay (xa 1,5m) (MT12- PHPH)

	Phối hợp với PH:
- Dạy  trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của một số PTGT khi được quan sát (tàu thuyền buồm-máy bay trực thăng (MT42– PHPH)
	Phối hợp với PH:
- Phụ huynh phối hợp dạy biết VĐ theo ý thích theo bản nhạc bài hát “Đi đường em nhớ”  (MT110-PHPH)


	
	* Chơi với đồ chơi trong lớp:
- Cho trẻ chơi: Bộ xếp hình xây dựng, hình học phẳng
- Cho trẻ chơi lắp ghép, xếp hình XD  
- Cho trẻ bộ đồ chơi nấu ăn, ghép nút tròn
- Cho trẻ ghép nút tròn, ghép hình hoa

	
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về tên gọi, đặc điểm, công dụng,  nơi hoạt của một số PTGT đường bộ
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về ý nghĩa ngày PNVN, một số hoạt động của bé diễn ra trong ngày 8/3
+ Dạy trẻ biết sử dụng các từ “Dạ”, “thưa” trong giao tiếp(MT82)
	- Trò chuyện với trẻ:
 + Về tên gọi, đặc điểm nổi bật, nơi hoạt động, công dụng của 1 số PTGT đường thủy, đường hàng không
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về một số luật giao thông đường bộ đơn giản

	Thể dục sáng
	- Tập các động tác kết hợp bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” 
- Hô hấp: Còi tàu
- Tay: Hai tay đánh xoay trước ngực, đưa lên cao
- Bụng: Đứng nghiêng người sang bên…
- Chân: Bật chụm, tách chân

	Hoạt động học
	 
Thứ 2
	Nghỉ tết

	PTVĐ: 
- VĐCB: Đi/chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
(MT5)
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
Rèn kỹ năng đi/chạy theo tốc độ
	PTVĐ 
- VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay (đích xa 1,5m)
(MT12)
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
Rèn KN ném trúng đích nằm ngang cho trẻ
	 PTVĐ 
- VĐCB: Bật xa 20-25cm
(MT17)
- TCVĐ: Tung bóng với cô
Rèn kỹ năng bật xa đúng tư thế

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	LQVT:
- Đếm đến 5. NB nhóm đối tượng có số lượng 5
(MT47-CS11)
Rèn kỹ năng đếm cho trẻ
	LQVT
- Gộp hai nhóm đối tượng tạo thành nhóm có 5 đối tượng và đếm
(MT53)
Rèn kỹ năng gộp và đếm
	LQVT:
- So sánh sl của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và nói kết quả so sánh  (MT50)
Rèn KN đếm, so sánh 2 nhóm đối tượng cho trẻ 

	
	Thứ 4
	KPKH:
- Tìm hiểu một số PTGT đường bộ
(Ô tô, xe máy, xe đạp)
HD ƯD STEAM (5E)
(MT35)(MT76-PTNN)
	KPXH
- Trò chuyện về ngày 8/03
	KPKH
- Một số PTGT đường thủy, đường hàng không (Máy bay trực thăng, thuyền buồm)
(MT42)
 HĐ ƯD STEAM (5E)
	KPXH:
- Một số luật giao thông đường bộ đơn giản

	
	Thứ 5
	LQVVH:
- Thơ “Xe chữa cháy”
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	LQVVH:
- Thơ “Dán hoa tặng mẹ”
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	LQVVH:
- Thơ “Thuyền ngủ bãi”  
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	LQVVH:
Truyện “Xe lu và xe ca” 

	
	Thứ 6
	Tạo hình:
- Vẽ ô tô (M)

	Âm nhạc:
- NDTT: Dạy hát “Bông hoa mừng cô”
- NDKH:
+ Nghe hát: “Mẹ ơi có biết”
+ TCAN: Vũ điệu hóa đá 
	 Tạo hình:
- Xếp, dán thuyền buồm (M)
(MT109)
	Âm nhạc:
- NDTT: VĐTN: Đi đường em nhớ” (MT110)
- NDKH:
+ Nghe hát: “Đèn xanh đèn đỏ”
+ TCAN: Ai ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
	 
Thứ 2
	Nghỉ tết
	- HĐMĐ: Qs Hoa hồng, hoa cúc
- TCVĐ: Cắm hoa tặng bà tặng mẹ
- CTD: Ghép hình hoa, làm bức tranh hoa, vẽ phấn
	- HĐMĐ: QS thuyền rồng, cầu trượt
- TCVĐ: Bánh xe quay
- CTD: Vẽ phấn, nhổ cỏ bồn cây, thả thuyền giấy
	- HĐMĐ: QS một số biển báo giao thông                 
- TCVĐ: Tín hiệu
- CTD: Chơi cắp cua, nhặt lá rụng, vẽ PTGT yêu thích

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết

	- HĐMĐ: Thí nghiệm Vũ điệu sắc màu
- TCVĐ: Bật qua vòng lên hái quả
- CTD: Nặn hoa, ghép hình bằng que, nhặt lá rụng
Rèn KN sử dụng với đồ dùng thật
	- HĐMĐ: Quan sát xe đạp điện
- TCVĐ: “Chèo thuyền”
- CTD: Xếp hình PTGT bằng hình học, dán lá cây, chơi với cát 
	- HĐMĐ: QS xe đạp-xe đạp điện                               - TCVĐ: Bật qua suối
- CTD: Xếp hình từ nắp chai, xếp TGT bằng que, chơi đồ chơi ngoài trời

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Thí nghiệm Pháo hoa nổ trong nước
- TCVĐ: Tín hiệu
- CTD: Chơi với lá cây, xếp hột hạt, vẽ nước trên sân
Rèn KN sử dụng vật thật
	- HĐMĐ: Thăm quan vườn hoa của bé                             - TCVĐ: Ai ném xa hơn                      
- CTD: Chơi với cát, làm tranh từ lá cây, vẽ phấn
	- HĐMĐ: Thí nghiệm « Trộn dầu ăn vào nước»
 - TCVĐ: Ô tô và chim sẻ                     - CTD: Nhặt lá rụng, chơi đu quay, cầu trượt
Rèn kỹ năng sử dụng với vật thật
	- HĐMĐ: Thực hành luật giao thông
- TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ
 - CTD: Cắp cua, câu cá, vẽ trên cát


	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Quan sát khu vườn trước cửa lớp 5A1
- TCDG: Người tài xế giỏi
- CTD: Chơi với ĐC ngoài trời, nhặt lá rụng, vẽ PTGT
	- HĐMĐ: QS hoa đồng tiền, hoa cúc
 - TCVĐ: Cắm hoa tặng bà, tặng mẹ                      - CTD: Cắp cua, chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ nước
	- HĐMĐ: Trải nghiệm gấp thuyền giấy 
 - TCVĐ: Đua thuyền trên cạn                      - CTD: Thả thuyền giấy, vẽ phấn, cắp cua
	- HĐMĐ: Thí nghiệm Sự đổi màu của nước                                             - TCVĐ: Bánh xe quay                                - CTD: Chơi với cát, chơi với nước, dán tranh từ lá cây
Rèn KN sử dụng với đồ dùng thật

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Chơi trò chơi: Ô tô và chim sẻ
- TCVĐ: Người tài xế giỏi
- CTD: Làm tranh từ lá cây, xếp hình từ hột hạt, chơi với cát
	- HĐMĐ: Trò chơi Người tài xế giỏi
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- CTD: Đánh gôn, vẽ phấn, nhặt lá rụng
	- HĐMĐ: Trò chơi Thuyền vào bến
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- CTD: nhặt lá cây, xếp hình bằng que, ném bóng vào rổ 
	- HĐMĐ: Trò chơi Người tài xế giỏi
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
  - CTD: Cắp cua, vẽ phấn, nhặt lá rụng

	HĐ (Thay thế HĐ góc)
	
Thứ 3
	Nghỉ tết
	Hoạt động thể thao: Nhảy bao bố
	- Hoạt động thể thao: Chơi nhảy bật liên tục vào 3 ô vòng
	HĐ Thể thao: Nhảy bao bố


	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: tuốt rau ngót
	HĐ thăm quan: Thăm quan lớp 5 tuổi A1
	HĐ thăm quan: Thăm quan lớp 5 tuổi A
	Hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá cây ở sân trường

	Hoạt động góc 

	1. Góc phân vai
Tuần 1: Nấu ăn. Bán hàng
Tuần 2: Bán hàng, phòng khám 
Tuần 3: Bán hàng. Nấu ăn
Tuần 4: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng
Tuần 1: XD bến xe ô tô
Tuần 2: XD sân bay...
Tuần 3: XD vườn hoa
Tuần 4: XD ngã tư đường phố
3. Góc học tập:
Tuần 1: Xem lô tô PTGT đường bộ, xếp hình PTGT từ các hình học phẳng 
Tuần 2: Xem tranh ảnh/ lô tô về PTGT đường thủy, đường hàng không
Tuần 3: Chơi với đồng hồ lắp ghép, hình học phẳng
Tuần 4: Xem tranh/ảnh về PTGT, các biển báo giao thông
4. Góc nghệ thuật:
Tuần 1: Tô màu tranh vẽ ô tô
Tuần 2: Tô màu tranh vẽ máy bay, thuyền buồm...   
Tuần 3: Vẽ hoa tặng cô
Tuần 4: Nặn cột đèn giao thông
5. Góc thiên nhiên:
Tuần 1: Chăm sóc cây
Tuần 3: Chăm sóc cây 
Tuần 4: Chơi với cát, nước 

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước khi ăn: Trẻ thực hiện được thao tác rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn
- Tổ chức giờ ăn: Trò chuyện về tên gọi các món ăn, ích lợi của các món ăn đó đối với con người. Biết mời cô, mời các bạn trước khi ăn, không đùa nghịch trong giờ ăn
- Tổ chức giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đảm bảo đủ ấm cho trẻ 

	Hoạt động chiều
	 
Thứ 2
	Nghỉ tết

	- Dạy trẻ KNS: Kỹ năng chào hỏi
	- Dạy trẻ KNS: Chơi ở nơi an toàn 
(sách KNS trang 24)
	Vui giao thông
Đèn tín hiệu giao thông (tập 3)(theo chương trình Tôi yêu VN)

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	- Trang trí bưu thiếp tặng mẹ

	- Dự án: Làm thuyền nổi trên mặt nước(tiết 1)
	- Nặn cột đèn giao thông (M) (vở TH trang 28)

	
	Thứ 4
	- Dạy trẻ KNS : Đội mũ bảo hiểm
	- Số lượng 5 (vở toán trang 14)   
Rèn KN cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
	- Dự án: Làm thuyền nổi trên mặt nước (tiết 2)

	- Gộp hai nhóm trong phạm vi 5 (vở toán trang16)
- Rộng – Hẹp 
(vở toán trang15)

	
	Thứ 5
	- Dạy trẻ nhận biết một số nơi nguy hiểm và cách phòng tránh
	- Dạy trẻ KNS: An toàn khi tham gia giao thông
(sách KNS trang 22,23)
	- Tô màu đoàn tàu (sách TH trang 19)
	- Dạy trẻ KNS : Dạy trẻ cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi
(MT93-CS22)
(Sách KNS trang 13,14,15)

	
	Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần



